
















PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

 

Chức vụ tại 

công ty  

Số Giấy NSH, 

ngày cấp, 

 nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không là người 

có liên quan  

Lý do 

 

Mối quan hệ liên quan 

với công ty/ 

 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ         

1 Lê Thị Phượng  
Chủ tịch 

HĐQT 
  07/04/2018   Người có liên quan 

2 Nguyễn Quốc Dũng  
TV HĐQT 

GIÁM ĐỐC 
  

07/04/2018 

 
  Người có liên quan 

3 Phạm Thiết Hoà  
TV HĐQT 

 
  22/05/2020   Người có liên quan 

4 Huỳnh Đức  
TV HĐQT 

 
  22/05/2020   Người có liên quan 

5 Đặng Thanh Cương  TV HĐQT   07/04/2018   Người có liên quan 

II BAN KIỂM SOÁT         

1 Trần Đình Vũ  Trưởng BKS   07/04/2018   Người có liên quan 

2 Mai Thị Lệ Khuyên  TV BKS   07/04/2018   Người có liên quan 

3 Đỗ Thị Kim Anh  TV BKS   22/05/2020   Người có liên quan 



III 

BAN GIÁM ĐỐC,  

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

THƯ KÝ 

        

1 Điêu Quang Trung  Phó GĐ   25/4/2015   Người có liên quan 

2 Nguyễn Ngọc Bích  Phó GĐ   01/12/2013   Người có liên quan 

3 Bùi Thị Ánh Tuyết  
Kế toán 

trưởng 
  29/5/2015   Người có liên quan 

4 Phan Thái Hằng  
Thư ký Công 

ty 
  22/08/2020   Người có liên quan 

IV KHÁC         

1 
Tổng công ty Nông Nghiệp 

Sài Gòn 
  

0300636205 

15/11/2006 

Sở KHĐT 

TP.HCM 

189 Điện Biên Phủ, 

P.15,Q.Bình Thạnh,Tphcm 
   Công ty mẹ 

2 
Công ty TNHH BVTV Sài 

Gòn - Lào 
  

0045/CHTHV 

05/02/2016 

Km 21, Huyện Bachieng, Tỉnh 

Champasak, Lào 
   Công ty con 

3 
Công ty TNHH BVTV Sài 

Gòn - Cambodia 
  

Co.5561E/2009 

05/01/2009 

Bộ Thương Mại 

Cambodia 

#225, St.Vithyalay, Kh. Russey 

keo, Phnom Penh, Cambodia 
   Công ty con 

4 CTCP Thương mại Mộc Hoá   

1100496986 

30/11/2018 

Sở KHĐT tỉnh 

Long An 

72 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, 

Phường 1, Thị Xã Kiến Tường, 

Long An. 

   Công ty con 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty  

Số Giấy NSH, ngày cấp, 

 nơi cấp  
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        

1 Lê Thị Phượng  
Chủ tịch 

HĐQT 
  0 0%  

 Trần Quốc Khánh     0 0% Chồng 

 Trần Lê Thanh Vân     0 0% Con ruột 

 Trần Lê Gia Hưng      0 0% Con ruột 

 Lê Văn Tống     0 0% Anh ruột 

 Lê Văn Nghinh     0 0% Anh ruột 

 Lê Văn Hồng     0 0% Anh ruột 

 Lê Thị Nghị      0 0% Chị ruột 

 Lê Văn Diện     0 0% Anh ruột 

 Lê Văn Trợ      0 0% Anh ruột 

 Lê Thị Nguyệt     0 0% Chị ruột 

 Lê Thị Nga     0 0% Chị ruột 

 

Tổng công ty Nông 

Nghiệp Sài Gòn – TNHH 

MTV 
  

0300636205 

15/11/2006 

Sở KHĐT TP.HCM 

189 Điện Biên Phủ, P.15,Q.Bình Thạnh,Tphcm 6.247.020 59,33% 
Đại diện vốn của 

Tổng Công ty 



2 Nguyễn Quốc Dũng  
TV HĐQT 

GIÁM ĐỐC 
  2.190 0,02%  

 Nguyễn San     0 0% Cha ruột 

 Trịnh Thị Việt Hoa     0 0% Vợ 

 Nguyễn Thị Thu Hằng     0 0% Chị ruột 

 Nguyễn Quốc Trung     0 0% Anh ruột 

 Nguyễn Thị Thu Hồng     0 0% Em ruột 

 Nguyễn Thị Thu Hà     0 0% Em ruột 

 Nguyễn Quốc Việt     0 0% Con ruột 

 Nguyễn Quốc Hưng     0 0% Con ruột 

 

Tổng công ty Nông 

Nghiệp Sài Gòn – TNHH 

MTV 

  

0300636205 

15/11/2006 

Sở KHĐT TP.HCM 

189 Điện Biên Phủ, P.15,Q.Bình Thạnh,Tphcm 6.247.020 59,33% 
Đại diện vốn của 

Tổng Công ty 

3 Phạm Thiết Hoà  
TV HĐQT 

 
  0 0%  

 Huỳnh Thị Kim Cúc     0 0% Vợ 

 Phạm Văn Thêm(*)     0 0% Anh ruột 

 Phạm Thị Dung(*)     0 0% Chị ruột 

 Phạm Thị Hạnh(*)     0 0% Chị ruột 

 Phạm Thị Phước(*)     0 0% Chị ruột 

 Phạm Thị Đức(*)     0 0% Chị ruột 

 Phạm Trọng Giàu(*)     0 0% Anh ruột 

 Phạm Đình Sang(*)     0 0% Anh ruột 

 Phạm Thị Quý(*)     0 0% Chị ruột 

 Phạm Thị Hằng(*)     0 0% Em ruột 

 Phạm Kim Ngân       0 0% Con ruột 

 Phạm Huỳnh Kim Khánh     0 0% Con ruột 

 
Tổng công ty Nông 

Nghiệp Sài Gòn 
  

0300636205 

15/11/2006 

Sở KHĐT TP.HCM 

189 Điện Biên Phủ, P.15,Q.Bình Thạnh,Tphcm 6.247.020 59,33% Tổng Giám đốc 



4 Huỳnh Đức  
TV HĐQT 

 
  149.035 1,42%  

 Châu Ngọc Minh     111.195 1,06% Vợ 

 Huỳnh Nhị Muối     0 0% Chị ruột 

 Huỳnh Ngọc Trang     0 0% Em ruột 

 Huỳnh Yến Phương     1.000 0,01% Em ruột 

 Huỳnh Hán Tường     0 0% Em ruột 

 Huỳnh Chấn Huy     16.500 0,16% Con ruột 

 Huỳnh Mỹ Ân     0 0% Con ruột 

 Huỳnh Chí Cương     0 0% Con ruột 

 Huỳnh Chí Quyền     0 0% Con ruột 

 Huỳnh Chí Toàn     140.050 1,33% Con ruột 

 Công ty TNHH SX & TM  

Nam Long Phát 
  

1100799874 

02/07/2001 

Sở KH&ĐT Long An 

Km 1929 Ấp Long Bình, Quốc Lộ 1A, X. Long Hiệp, 

H. Bến Lức,Long An 
0 0% 

Chủ tịch, kiêm 

Giám đốc 

5 Đặng Thanh Cương  TV HĐQT   0 0%  

 Dương Thị Lan Anh     0 0% Vợ 

 Đặng Quang Huy     0 0% Con 

 Đặng Tường Khanh     0 0% Con 

 CTCP Long Hiệp   

1100411735 

08/07/2020 

Sở KH&ĐT Long An 

Km 1929 QL 1 Xã Long Hiệp Huyện Bến Lức Long 

An 

 

0 0% Chủ tịch 



II BAN KIỂM SOÁT        

1 
Trần Đình Vũ 

 Trưởng 

BKS 

 
 

100 0,001% 
 

 
Trần Đình Sáu 

   
 

0 0% 
Ba 

 
Đào Thị Mỹ Lam 

   
 

0 0% 
Mẹ 

 
Phạm Hoài Phúc 

   
 

0 0% 
Vợ 

 
Trần Thị Kim Anh 

   
 

0 0% 
Chị 

 
Trần Đình Quân 

   
 

0 0% 
Anh 

 
Trần Thị Kim Yến 

   
 

0 0% 
Chị 

 
Trần Đình Bảo 

   
 

0 0% 
Em 

 
Trần Thị Lệ Hằng 

   
 

0 0% 
Em 

 
Trần Ngọc Đan Thanh 

    
0 0% 

Con 

 
Trần Ngọc Đan Thư 

    
0 0% 

Con 

2 
Mai Thị Lệ Khuyên  TV BKS 

 
 2.600 0,02% 

 

 
Nguyễn Thị Hiến 

   
 

0 0% 
Mẹ 

 
Trần Ngọc Long 

   
 

0 0% 
Chồng 

 
Mai Thanh Tùng 

   
 

0 0% 
Anh 

 
Mai Thị Hương 

    
0 0% 

Chị 

 
Mai Thanh Hải 

   
 

0 0% 
Anh 

 
Mai Lệ Hằng 

   
 

0 0% 
Chị 

 
Mai Thị Kim Huyền 

    
0 0% 

Chị 

 
Mai Thanh Quân 

   
 

0 0% 
Em 



 
Trần Trung Hiếu 

    
0 0% 

Con 

 
Trần Ngọc Linh 

      
Con 

3 
Đỗ Thị Kim Anh 

 
TV BKS 

  0 0% 
 

 Lâm Thị Lại   
 

 
0 0% 

Mẹ ruột 

 Đỗ Thị Thanh Long   
 

 
0 0% 

Chị ruột 

 Đỗ Thanh Tuấn   
 

 
0 0% 

Anh ruột 

 Đỗ Thị Bích Liên   
 

 
0 0% 

Chị ruột 

 Bùi Duy Ninh   
 

 
0 0% 

Chồng 

 Bùi Duy Phước     
0 0% 

Con ruột 

 Bùi Duy Quý     
0 0% 

Con ruột 

II 
BAN GIÁM ĐỐC 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

THƯ KÝ 

    
  

 

1 Điêu Quang Trung 
 

Phó GĐ 
 

 1.610 0,01%  

 
Điêu Văn Thiên 

   
 

0 0% 
Ba ruột 

 
Lưu Thị Hiến 

   
 

0 0% 
Mẹ ruột 

 
Đặng Thị Kim Quyên 

   
 

0 0% 
Vợ 

 
Điêu Quang Tiến 

   
 

0 0% 
Con ruột 

 
Điêu Xuân Thanh 

  
  

0 0% 
Con ruột 

 
Điêu Lưu Trọng Tuân 

   
 

0 0% 
Anh ruột 

 Điêu Quang Trực 
   

 0 0% Em ruột 



2 
Nguyễn Ngọc Bích 

 
Phó GĐ 

 
 0 0% 

 

 
Nguyễn Kim Thành 

   
 

0 0% 
Chồng 

 
Nguyễn Ngọc Bảo 

   
 

0 0% 
Con 

 
Nguyễn Kim Bảo 

   
 

0 0% 
Con 

3 
Bùi Thị Ánh Tuyết  

 Kế toán 

trưởng 

 
 0 0% 

 

 
Bùi Hữu Vinh 

   
 

0 0% 
Ba 

 
Nguyễn Thị Lê     

 
0 0% 

Mẹ 

 
Bùi Nguyên Huân    

 
0 0% 

Em 

 
Nguyễn Minh Luân     

 
0 0% 

Chồng 

 
Nguyễn Bùi Tuyết Anh    

 
0 0% 

Con 

 
Nguyễn Minh Triết     

0 0% 
Con 

 

4 Phan Thái Hằng  
Thư ký 

Công ty 
 

 
0 0% 

 
 

 Hồ Sỹ Châu     
 

0 0% 
Chồng 

 

 Hồ Sỹ Bách    
 

0 0% 
Con 

 

 Phan Thái Khiêm    
 

0 0% 
Cha ruột 

 

 Trần Thanh Thúy    
 

0 0% 
Mẹ Ruột 

 

 Phan Thị Thúy Hằng    
 

0 0% 
Em Ruột 
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